
ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THIẾT BỊ HÀN CẮT

Bộ điều áp
Regulator
✓ Standard ISO 2503

✓ Được dán nhãn tên nhà sản 

xuất | Labelled with manufacturer’s 

name

✓ Trong thời hạn sử dụng 

được đề xuất hoặc dưới 5 
năm | Within the recommended 

service life or under 5 years old

✓ Vít điều chỉnh áp suất vặn

vào và ra được hoàn toàn, 

cố định trên thân điều áp| 
Pressure adjustment screw winds fully 

in & out, staying fixed to body

✓ Kết nối vào và ra phải không

có dầu, mỡ & băng quấn

PTFE | Bull nose & outlet is free 

from oils, greases & PTFE tape

Bộ điều áp
Regulator
X Không đúng loại khí đang

sử dụng | Incorrect for gas type in 

use

X Sửa đổi trái phép | Un 

authorized modifications

X Vượt quá áp suất đầu ra tối 
đa| Exceeds the maximum outlet 

pressure

X Hư hỏng nhìn thấy ở | Shows 

damage to:

• Đồng hồ | Gauges

• Vít chỉnh áp suất | Pressure 

adjustment screw

• Đầu vào | Bull nose

• Đầu ra | Regulator outlet

Bộ chống
cháy ngược
Flashback arrestors

Bộ chống
cháy ngược
Flashback arrestors

✓ Standard BS EN 730

✓ Được dán nhãn tên nhà sản 

xuất | Labelled with manufacturer’s 

name

✓ Trong thời hạn sử dụng 

được đề xuất hoặc dưới 5 
năm | Within the recommended 

service life or under 5 years old

X Hư hỏng | Damage 

X Sửa đổi trái phép | Un 

authorized modifications

X Không phù hợp với loại khí 
/ áp suất| Unsuitable for gas 

types/pressure

X Hết hạn sử dụng | Out of 

service life

Mỏ hàn
Torch

Mỏ hàn
Torch

✓ Không hư hại | Undamage 

✓ Van hoạt động một cách dễ

dàng | Valves operate freely

X Dấu hiệu hư hỏng do cháy

ngược | Evidence of flashback 

damage 

X Rò rỉ van | Valves leaking

X Đường ống bị uốn cong 
hoặc đổi màu | Pipework bent 

or discoloured

X Đầu phun không chính xác, 
mòn hoặc hư hỏng | Incorrect, 

worn or damaged nozzle

Đường ống
Hoses

Đường ống
Hoses

✓ Standard BS EN 559; ISO 

3821
✓ Kẹp hoặc đai ống phù hợp | 

Correct hose clips or ferrules

✓ Không quấn ống quanh chai 
khi sử dụng | Uncoiled from 

cylinders when in use

✓ Ống dẫn đúng quy cách | 

Correct hose for the gas 

✓ Sạch sẽ và không bị nhiễm

dầu mỡ| Clean & uncontaminated 

from oils & greases

✓ Chiều dài và kích thước phù 

hợp với công việc | Correct size 

length for the task

X Ống không được cố định
đúng cách với đầu nối | Hose 

incorrectly secured to fitting 

X Băng PTFE được sử dụng 
trên các điểm kết nối | PTFE 

tape used on connections

X Bị hư hỏng - có thể nhìn 

thấy chỗ phình ra; vết cắt, 

vết cháy hoặc trầy xước 
làm lộ lớp lót bên trong | 
Damaged - bulges visible; cuts, 

burns or abrasions expose the inner 

liner

X Tiêu chuẩn hàn hoặc cắt

không phù hợp | Incorrect 

standard for welding or cutting

Chai khí
Cylinder

Chai khí
Cylinder

✓ Có Nhãn chai và phải dễ đọc

| Cylinder label is present & legible

✓ Chai dựng thẳng & được cố

định bằng xích hoặc dây đai
| Upright & secured by chain or strap

✓ Chai còn hạn kiểm định | 

Cylinder is in test date

✓ Đầu ra của van không có

băng PTFE, dầu & mỡ | Valve 

outlet is free from PTFE tape, oils & 

greases

X Không có nhãn chai | No label 

attached

X Không cố định chai | 
Unsecured

X Hết hạn kiểm định | Out of test 

date

X Băng PTFE, dầu & mỡ trên

đầu ra của van | PTFE tape, 

oils & greases on valve outlet

Van
một chiều/ ống mềm
Non return valve/ hose

Van 
một chiều/ ống mềm
Non return valve/ hose

✓ Không hư hại | Undamage 

✓ Mỗi ống phải có 1 van | One 

per hose

X Hư hỏng hoặc rò rỉ | Damage 

or leaking

X Thiếu một hoặc cả hai | One 

or both missing 

✓ Sẵn có MSDS và biển cảnh
báo| Safety data sheets and 

hazardous board are available

✓ Có sẵn và tuân thủ các quy 
trình bật và tắt máy | Pre light-

up & shut down procedures are 

available & adhered to

X Thiết bị phải chịu áp khi không sử

dụng | Unit left under pressure when not in 

use:

• Van chai mở | Cylinder valve open

• Van mỏ hàn mở | Torch valves open

• Bộ điều áp không được xả áp | 

Regulator not wound down

Quy trình &
Thực hiện
Practices & procedures

Quy trình &
Thực hiện
Practices & procedures

Đào tạo cho người sử dụng khí nén và lỏng siêu lạnh
Safety training for users of compressed and cryogenic gases
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